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§äc thµnh tiÕng(3điểm)
HS bốc một trong các đề sau để đọc và trả lời câu hỏi.
Đề 1:  Bài đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ( TV5- TËp 1- Trang 102).
          §ọc đoạn: “Từ đầu ......ban công nhà Thu không phải là vườn”.
Bé Thu thích ra ban công để làm gì?
§Ò 2: Bài đọc: Mùa thảo quả( TV5- TËp 1- Trang 113).
          §ọc đoạn: “Từ đầu ......lấn chiếm không gian”.
Tìm những chi tiết cho thấy thảo quả phát triển rất nhanh?

Đề 3:  Bài đọc: Hành trình của bầy ong( TV5- TËp 1- Trang 117).
Nêu nội dung của bài.

§Ò 4: Bài đọc: Người gác rừng tí hon( TV5- TËp 1- Trang 124).
          §ọc đoạn: “Qua khe lá ......đến hết”.
Em học tập được ở bạn nhỏ điều gì?
Đề 5:  Bài đọc: Hạt gạo làng ta( TV5- TËp 1- Trang 139).
Những hình ảnh nào nói lên nỗi vất vả của người nông dân?

§Ò 6: Bài đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo( TV5- TËp 1- Trang 144).
          §ọc đoạn: “Già Gok xoa tay lên vết chém ......đến hết”.
Những chi tiết nào cho thấy dân làng rất háo hức chờ đợi và yêu quý “cái chữ”?

Đề 7:  Bài đọc: Về ngôi nhà đang xây( TV5- TËp 1- Trang 149).
Những chi tiết nào nói lên hình ảnh một ngôi nhà đang xây?
§Ò 8: Bài đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền( TV5- TËp 1- Trang 153).
          §ọc đoạn: “Có lần, một người thuyền chài ......Càng nghĩ càng hối hận”
Điều gì thể hiện lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho người phụ nữ?

§Ò 9: Bài đọc: Thầy cúng đi bệnh viện( TV5- TËp 1- Trang 158).
          §ọc đoạn: “Từ đầu......bệnh vẫn không lui”
Vì sao bị sỏi thận mà cụ Ún không chịu mổ, trốn viện về nhà?
§Ò 10: Bài đọc: Ngu Công xã Trịnh Tường( TV5- TËp 1- Trang 164).
          §ọc đoạn: “Con nước nhỏ ...... của xã Trịnh Tường”
Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?
§Ò 11: Bài đọc: Trồng rừng ngập mặn( TV5- TËp 1- Trang 129).
          §ọc đoạn 1


Nêu nguyên nhân và hậu quả của việc phá rừng ngập mặn.
§Ò 12: Bài đọc: Chuỗi ngọc lam( TV5- TËp 1- Trang 136).
          Đọc đoạn: “Từ đầu đến ... "người anh yêu quý" 


Gioan có đủ tiền mua chuỗi ngọc không? Chi tiết nào cho biết điều đó?

§Ò 13: Bài đọc: Trồng rừng ngập mặn( TV5- TËp 1- Trang 129).
          §ọc đoạn 2


Nêu tác dụng của rừng ngập mặn khi được phục hồi.
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§Ò 1. Bé Thu thích ra ban công để được ngắm nhìn cây cối; nghe ông kể chuyện về từng loài cây trồng ở ban công.
§Ò 2. Những chi tiết cho thấy thảo quả phát triển rất nhanh:

Qua một năm, hạt thảo quả đã thành cây, cao tới bụng người. Một năm sau nữa, mỗi thân cây lẻ đâm thêm hai nhánh mới. Thoáng cái, thảo quả đã thành từng khóm lan tỏa, vươn ngọn, xòa lá, lấn chiếm không gian.
§Ò 3. Nội dung của bài: Hiểu phẩm chất đáng quý của bầy ong: cần cù làm việc, tìm hoa gây mật, giữ hộ cho người những mùa hoa đã tàn phai, để lại hương thơm cho người.

§Ò 4. Bình tĩnh, dũng cảm, thông minh khi xử lí tình huống bất ngờ,…
§Ò 5. Những hình ảnh nói lên nỗi vất vả của người nông dân: 

Giọt mồ hôi sa 

Những trưa tháng sáu

Nước như ai nấu 

Chết cả cá cờ

Cua ngoi lên bờ

Mẹ em xuống cấy.

§Ò 6. Những chi tiết cho thấy dân làng rất háo hức chờ đợi và yêu quý “cái chữ”:

     Mọi người ùa theo già làng đề nghị cô giáo cho xem cái chữ. Mọi người im phăng phắc khi xem Y Hoa viết. Y Hoa viết xong bao nhiêu tiếng cùng hò reo.
§Ò 7. Những chi tiết nói lên hình ảnh một ngôi nhà đang xây:

    Giàn giáo từ cái lồng/ Trụ bê tông nhú lên/ Bác thợ nề cầm bay làm việc/ Ngôi nhà thở ra mùi vôi vữa, còn nguyên màu vôi, gạch/ Những rãnh tường chưa trát.

§Ò 8. Lòng nhân ái của Lãn Ông thể hiện trong việc ông chữa bệnh cho người phụ nữ: 

    Lãn Ông tự buộc tội mình về cái chết của một người bệnh không phải do ông gây ra. Điều đó chúng tỏ ông là một thầy thuốc có lương tâm và trách nhiệm.

§Ò  9 . Bị sỏi thận mà cụ Ún không chịu mổ, trốn viện về nhà vì cụ sợ mổ, lại không tin bác sĩ người Kinh bắt được con ma người Thái.

§Ò 10. Ôn Lìn đã chiến thắng đói nghèo lạc hậu nhờ quyết tâm và tinh thần vượt khó.

Đề 11. 

Nguyên nhân: "chiến tranh, các quá trình quai đê lấn biển, làm đầm nuôi tôm...".


Hậu quả: "lá chắn bảo vệ đê biển không còn nữa, đê điều bị xói lở, bị vỡ khi có gió, bão, sóng lớn".

Đề 12. 

Gioan không đủ tiền để mua chuỗi ngọc.


Chi tiết: "Cô bé mở khăn tay ra, đố lên bàn một nắm xu toàn bộ sô tiền mà cô bé đã đập từ con lợn đất. Chú Pi-e trầm ngâm nhìn cô bé rồi lúi húi gỡ mảnh giấy ghi giá tiền.

Đề 13. 

Rừng ngập mặn được phục hồi sẽ có nhiều tác dụng, như: môi trường đã có những thay đổi rất nhanh chóng và ngăn chặn được sự tàn phá của bão lụt, các loại động vật, hải sản phát triển nhanh chóng, cân bằng môi trường sinh thái. Đời sống bà con ven biển được nâng cao rõ rệt.

